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        T˚n _________________________ 
 

 

 
  

 
Khỉ vš r•a lš đ“i bạn thŽn.  R•a th˜ chậm nhưng nhanh 
miệng, n‚i nhiều.  Khỉ th˜ lanh lẹ nhưng kh“ng biết cẩn 
thận. 
 
 Một h“m, Khỉ cho R•a biết lš vợ Khỉ vừa sinh 
con.  R•a vội vž theo Khỉ tới thăm gia đ˜nh Khỉ. 
 
 Tới nơi, R•a kh“ng biết 
lšm thế nšo để l˚n thăm vợ con 

Khỉ v˜ Khỉ ở tr˚n cŽy cao.  Khỉ n‚i: 
             -Anh cứ ngậm chặt všo cŸi đu“i của 

t“i.  T“i đi tới đŽu th˜ anh tới đ‚. 
 
 
 R•a nghe thế vội ngậm chặt všo cŸi đu“i bạn.  Khỉ tr˘o thật 

nhanh l˚n cŽy.  Ch…ng n‚ vừa tới nơi, vợ Khỉ ra chšo: 
   

     -Chšo anh R•a,  anh tới thăm thật lš th˝ch q…a.  
Vợ anh c‚ khỏe kh“ng?   
 
     V˜ th˝ch n‚i chuyện n˚n sau khi nghe vợ Khỉ hỏi 
thăm, R•a qu˚n đang ngậm đu“i Khỉ vš mở 
miệng trả lời.  Thế lš ¹bịchº một cŸi, R•a rơi xuống 
đất, rạn nứt cŸi mai r•a. 
 

(This story is a Vietnamese myth explaining why the turtle¸s shell 
appears cracked.) 

 
HẾT 
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Em điền všo chỗ trống chữ cho hợp nghĩa.  Fill in the blank the correct 
words. 
 
 
 
 
 
 
 
1. R•a vš Khỉ lš đ“i _____________________. 
 
2. Nhš Khỉ ở _____________________. 
 
3.   R•a ngậm chặt __________________  để l˚n nhš Khỉ. 
 
4. Vợ Khỉ ra chšo, R•a mở miệng n‚i, R•a ________________________. 
 
5. Mai R•a bị _____________________. 
 
 
Œ nghĩa của cŽu chuyện- The main idea of the story: 
 
 Ba hoa (n‚i nhiều) vš cẩu thả (kh“ng cẩn thận) lš những t˝nh xấu 
rất c‚ hại.  Khỉ cẩu thả bảo R•a ngậm đu“i của m˜nh, c’n R•a ba hoa 
hay n‚i n˚n mang họa (việc kh“ng may mắn) všo thŽn (cho m˜nh).  
Ngoši ra truyện c’n giải th˝ch v˜ sao cŸi mai của R•a bị rạn. 
 
In your own words, state the main idea or the moral of the story in English: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Word box 
rạn nứt    bạn thŽn 
       đu“i Khỉ           tr˚n cŽy 
                  rơi xuống đất 


